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PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN

Dự án đầu tư nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những chiến lược phát triển cơ sở vật chất của Nhà trường giai đoạn 2018 – 2020; Dự án được xây dựng trên cơ sở thực trạng và khả năng phát triển của Nhà trường về đội ngũ cán bộ-viên chức, cơ sở vật chất thiết bị, năng lực đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh cách mạng công nghiệp 4.0, công nghiệp hóa-hiện đại hóa thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
1. Tên dự án: Dự án đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018 – 2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Cấp quản lý: 

· Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
· Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

3. Địa điểm đầu tư: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
5. Đơn vị lập dự án: Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
Tổng mức đầu tư:   209.199.184 .000 đồng, dùng để đầu tư trang thiết bị đào tạo cho 07 nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
6.1. Tổng mức đầu tư

	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	I
	Chi phí thiết bị
	179.859.772.000

	II
	Chi phí khác
	29.339.412.000

	2
	Chi phí quản lý dự án
	3.049.032.000

	3
	Chi phí lập dự án và báo cáo khả thi
	823.496.000

	4
	Chi phí thẩm định DA
	21.178.000

	5
	Chi phí thẩm định giá
	3.597.195.000

	6
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
	197.504.000

	7
	Chi phí  thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	50.000.000

	8
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	3.162.456.000

	9
	Chi phí thẩm tra quyết toán
	452.572.000

	10
	Chi phí dự phòng 
	17.985.977.000

	 
	Tổng cộng (I+II)
	209.199.184.000


6.2. Nguồn vốn đầu tư:

· Nguồn vốn ngân sách Thành phố: 198.739.225.000 đồng

· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường (5%): 10.459.959.000đồng, được sử dụng từ nguồn:

· Cải cách tiền lương: 

7.075.000.000 đồng

· Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường:  
3.384.959.000 đồng.

7. Kế hoạch thực hiện dự án

7.1. Kế hoạch tuyển sinh 7 nghề trọng điểm 

Kế hoạch tuyển sinh các nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020
	TT
	Bậc đào tạo
	Số lượng học sinh sinh viên

	
	
	2018
	2019
	2020

	I.
	Cao đẳng (3 năm)
	5.900
	6.490
	7.139

	1
	Công nghệ ô tô
	2.200
	2.420
	2.662

	2
	Cơ khí chế tạo
	200
	220
	242

	3
	Điện công nghiệp
	900
	990
	1.089

	4
	Cơ điện tử
	200
	220
	242

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	500
	550
	605

	6
	Quản trị mạng máy tính
	300
	330
	363

	7
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	1.600
	1.760
	1.936

	II.
	Trung cấp (2 năm)
	2100
	2.310
	2.541

	1
	Công nghệ ô tô
	600
	660
	726

	2
	Cơ khí chế tạo
	200
	220
	242

	3
	Điện công nghiệp
	300
	330
	363

	4
	Cơ điện tử
	200
	220
	242

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	200
	220
	242

	6
	Quản trị mạng máy tính
	400
	440
	484

	7
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	200
	220
	242


7.2. Kế hoạch tăng cường trang thiết bị đào tạo cho 07 nghề trọng điểm:
(Đơn vị tính: ngàn đồng)
	TT
	NGHỀ
	Giai đoạn 1 năm 2018
	Giai đoạn 2 năm 2019
	Giai đoạn 3 năm 2020
	Tổng

	1
	Công nghệ Ô tô
	 33.278.703 
	 22.108.165 
	10.513.000 
	  65.899.868 

	2
	Cơ khí chế tạo
	                  -   
	 26.320.000 
	                 -   
	  26.320.000 

	3
	Điện công nghiệp
	 
	 
	   7.008.162 
	    7.008.162 

	4
	Cơ điện tử
	 
	 21.283.692 
	 
	 21.283.692 

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	19.295.000 
	 
	 
	 19.295.000 

	6
	Quản trị mạng máy tính
	 14.858.050 
	 
	 
	 14.858.050 

	7
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	 
	 
	 25.195.000 
	  25.195.000 

	 
	CỘNG
	67.431.753
	69.711.857
	42.716.162
	179.859.772


7.3. Kế hoạch tiến độ sử dụng vốn đầu tư:
 (Đơn vị tính: ngàn đồng)

	Nội dung dự án
	Tổng kinhphí
	2018
	2019
	2020

	Giá trị thiết bị đầu tư
	179.859.772
	67.431.753
	69.711.857
	42.716.162

	Các chi phí dự án
	29.339.412
	10.999.725
	11.371.664
	6.968.023

	TỔNG CỘNG
	209.199.184
	78.431.478
	81.085.540
	49.684.185


PHẦN 2: THUYẾT MINH DỰ ÁN
1. Căn cứ pháp lý dự án
1.1. Văn bản của Đảng

· Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XI, XII;

· Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

· Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 06 tháng 6 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao.

1.2. Văn bản của Quốc hội

· Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ngày 25 tháng 11 năm 2009;

· Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014;

· Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;

· Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08 tháng 11 năm 2016 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

1.3. Văn bản của Chính phủ

· Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 phê duyệt Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

· Quyết định số 761/QĐ-TTg ngày 23 tháng 5 năm 2014 về phê duyệt Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020;

· Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 01/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo;

· Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

· Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 về hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công;

· Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 về phê duyệt chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

· Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

· Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 Ban hành khung trình độ quốc gia.

1.4. Văn bản của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

· Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025;

· Các Thông tư hướng dẫn một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.

1.5. Văn bản của Bộ Tài chính – Bộ xây dựng

· Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
· Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
· Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
· Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng;
· Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

1.6. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

· Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020.

· Chương trình hành động số 38-CTr HĐ/TU ngày 8 tháng 7 năm 2008 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Kế hoạch số 1761/KH-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2009, về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38 CTrHĐ/TU của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

· Quyết định số 4826/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2016 về giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 (đợt 2) nguồn vốn ngân sách thành phố, nguồn vốn xổ số kiến thiết và nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);
· Quyết định số 2804/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020.

1.7. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh

· Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDGN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh;

· Quyết định số 818/QĐ-GDĐT-GDCN&ĐH ngày 27 tháng 5 năm 2015 về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1092/QĐ-GDĐT-GDGN&ĐH ngày 01 tháng 8 năm 2014 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt hệ thống chỉ tiêu chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Sự cần thiết của dự án: 

· Giáo dục nghề nghiệp là một trong những lĩnh vực hoạt động có vai trò quan trọng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình tham gia hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, nền kinh tế toàn cầu đầy biến động và thay đổi mạnh mẽ, đòi hỏi chúng ta cần phải đổi mới nhận thức, học hỏi, sáng tạo, và quyết liệt hành động trên rất nhiều khía cạnh, trong đó phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu tham gia hội nhập là nhu cầu cấp thiết, là động lực chủ yếu của sự phát triển nhanh và bền vững nền kinh tế nước nhà.

· Mục tiêu phát triển nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh là chủ động nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao; trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý các ngành, lĩnh vực theo yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; từng bước tham gia thị trường lao động kỹ thuật cao trong khu vực ASEAN và quốc tế. Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển theo định hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đã làm xuất hiện nhiều cơ hội phát triển cũng như những thách thức đối với ngành giáo dục nghề nghiệp của thành phố, đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phải nỗ lực phấn đấu để phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

· Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trường tiêu biểu của Thành phố về công tác đào tạo nhân lực cho thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh và các vùng lân cận, chất lượng đào tạo nhân lực của Nhà trường được xã hội đánh giá cao qua số lượng tuyển dụng lao động tăng dần qua các năm. Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, tập trung phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp trọng yếu là ngành chế biến lương thực thực phẩm, hóa chất- nhựa cao su, cơ khí, điện tử - công nghệ thông tin, bốn nhóm nghề này rất phù hợp với sự đầu tư phát triển các ngành đào tạo mũi nhọn của Nhà trường hiện nay như ngành Công nghệ Điện-Điện tử; Công nghệ Thông tin, Công nghệ Cơ khí và Công nghệ Ô tô. Với uy tín, bề dày kinh nghiệm, công tác tuyển sinh của Nhà trường được đánh giá là rất thành công, kết quả năm học 2017-2018, số lượng tuyển mới trên 7.000 học sinh – sinh viên cho tất cả các hệ đào tạo dài hạn và ngắn hạn. 
· Năm 2017 Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt đào tạo bảy nghề trọng điểm theo Quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27 tháng 11 năm 2017, trong đó có hai nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, hai nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN và ba nghề trọng điểm cấp độ quốc gia. 
· Để chuẩn bị điều kiện cần thiết thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2018 - 2020, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự án đầu tư các nghề trọng điểm ngay trong năm 2018, dự án hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, thực hiện các mục tiêu Nhà trường đã đề ra. 

3. Mục tiêu dự án

3.1. Mục tiêu chung
Đến năm 2020,Trường đảm bảo đủ điều kiện để được công nhận đạt chuẩn Trường nghề chất lượng cao theo quyết định số 761/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trở thành cơ sở đào tạo có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật của Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp cho thị trường lao động nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng đáp ứng công việc ở các khu công nghệ cao trong nước và đáp ứng nhu cầu xuất khẩu lao động đến các nước phát triển trong khu vực.

3.2. Mục tiêu cụ thể:

	TT
	NGHỀ
	ĐVT
	Năm 2018
	Năm 2019
	Năm 2020

	1
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	

	1.1
	Phòng thực hành Điện-Điện tử cho ngành công nghệ ô tô
	Phòng
	01
	
	

	1.2
	Phòng chẩn đoán sửa chữa khung gầm ô tô
	Phòng
	01
	
	

	1.3
	Xưởng đồng sơn
	Xưởng
	01
	
	

	1.4
	Phòng chẩn đoán sửa chữa động cơ xăng dầu
	Phòng
	
	01
	

	1.5
	Phòng thực hành Điện-Điện lạnh ô tô
	Phòng
	
	
	01

	2
	Cơ khí chế tạo
	
	
	
	

	2.1
	Phòng thực hành chuyên ngành Hàn
	Phòng
	
	01
	

	2.2
	Phòng thực hành Tiện
	Phòng
	
	01
	

	3
	Điện công nghiệp
	
	
	
	

	 
	Phòng thực hành Điện công nghiệp
	Phòng
	
	
	01

	4
	Cơ điện tử
	
	
	
	

	
	Phòng thực hành cơ điện tử 
	Phòng
	
	01
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	
	

	 
	Phòng thực hành kỹ thuật Điện-Điện tử
	Phòng
	01
	
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	

	
	Phòng thực hành các học phần chuyên ngành
	Phòng
	01
	
	

	7
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	
	
	

	7.1
	Xưởng thực hành CAD/CAM/CNC
	Phòng
	
	
	01

	7.2
	Phòng thực hành Phay
	
	
	
	01

	 
	CỘNG
	
	05
	04
	04


Năm 2018:

· Nhà trường hoàn thành công tác đánh giá ngoài, hoàn thiện và đưa vào vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng.
· Cập nhật, biên soạn chương trình, giáo trình được công nhận cấp quốc gia.
· Hoàn thiện, trang bị 05 phòng học thực hành của 03 nghề trọng điểm: Công nghệ ô tô; Công nghệ Kỹ thuật Điện-Điện tử và Quản trị mạng máy tính.

Năm 2019:

· Vận hành hệ thống quản lý, đảm bảo chất lượng TCVN ISO 9001: 2015 theo mô hình khung của Tổng cục Dạy nghề năm 2014.
· Hoàn thiện, trang bị 04 phòng học thực hành của 03 nghề trọng điểm: Công nghệ ô tô; Cơ khí chế tạo và Cơ điện tử.

 Đến năm 2020:

· Hoàn thiện, trang bị 04 phòng học thực hành của 03 nghề trọng điểm: Công nghệ ô tô; Điện công nghiệp và Công nghệ Kỹ thuật cơ khí. 

· Hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo đủ điều kiện phù hợp quy mô đào tạo của Nhà trường 10.000HS/năm, đầu tư xây dựng phòng học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm, giảng đường, thiết bị dạy thực hành đạt chuẩn quốc tế, khu vực, quốc gia.

· 100% nghề đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo, trong đó có 07 nghề trọng điểm đạt chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế. 

· Đảm bảo đủ số lượng giảng viên đạt chuẩn: Chuyên môn, kỹ năng nghề, kỹ năng quản lý nghề, ngoại ngữ, tin học, giảng dạy nghề cấp độ quốc tế, khu vực, quốc gia.

· Phấn đấu đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng trường cao đẳng nghề. 

· Gắn kết đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, phấn đấu đạt trên 95% học sinh-sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng nghề được đào tạo trong vòng 6 tháng kể từ khi ra trường.

· Nghiên cứu khoa học theo hướng ứng dụng chuyển giao công nghệ, ưu tiên tập trung nghiên cứu chương trình cơ khí và tự động hóa, chương trình điện - điện tử và công nghệ thông tin. 

4. Thực trạng Nhà trường
4.1. Giới thiệu tổng quan - quá trình hình thành và phát triển Nhà trường

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tiền thân là Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng, được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định thành lập năm 1986, nâng cấp thành Trường Trung học Kỹ thuật Lý Tự Trọng từ năm 1999), là cơ sở giáo dục cao đẳng công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, sự quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội và Sở Lao động Thương binh & Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh hiện tổ chức và hoạt động theo Điều lệ trường cao đẳng ban hành theo Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

· Tên tiếng Anh: LY TU TRONG COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

· Điện thoại:  (028) 3844 0567; 
Fax: (028) 3811 8676

· Website: 
www.lttc.edu.vn
· Email: 
lytutrong@lttc.edu.vn
· Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

4.2.  Hiện trạng cơ cấu tổ chức

Tổng số CB-GV-NV hiện nay của trường là 332 người, trong đó:

· Biên chế:  

269 (Ban Giám hiệu 04; Trưởng, Phó phòng, khoa, trung tâm, tổ trực thuộc 37;  Giảng viên 201; Nhân viên 25). 
· Nhân viên hợp đồng:   
  63 
· Tỉ lệ giảng viên là 75%, nhân viên là 25%.

· Đội ngũ GV: 



243 

· Giảng viên cơ hữu (gồm Trưởng, Phó khoa): 
180

· Giảng viên hợp đồng thỉnh giảng: 

  42

· Giảng viên kiêm chức:


  21
· Trình độ chuyên môn:  

· Giảng viên cơ hữu và GV kiêm chức: Sau đại học 131 người, (Tiến sĩ 04, NCS 10, Thạc sĩ 127), Đại học 70.

· Giảng viên thỉnh giảng: Tiến sĩ 02, Thạc sĩ  19, Đại học 21

· Tỷ lệ GV có trình độ sau đại học 62.55%.
· Trình độ ngoại ngữ của đội ngũ GV: 174/201 GV đạt chuẩn ngoại ngữ, tỉ lệ 86,57%; trong đó 147/201GV đạt chuẩn khung năng lực Tiếng Anh (Chứng chỉ hoặc tương đương trình độ A2, B1-2,C1, tham chiếu theo bảng khung năng lực Tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
· Trình độ tin học của đội ngũ GV: 26/201GV đạt trình độ IC3 hoặc tương đương, trong đó có 06 GV được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3; 175 GV có trình độ A, B,tin học căn bản, tin học văn phòng.  

· Cán bộ, nhân viên biên chế và hợp đồng: Sau đại học 02, Đại học 48, Cao đẳng 20, TCCN 20, trình độ khác 31.

4.3. Hiện trạng cơ sở vật chất:

Tổng diện tích đất: 
50.646,6 m2

Tổng diện tích sàn xây dựng: 
26.623 m2
Trong đó:

· Diện tích giảng đường, phòng học: 
(79 phòng) 5.735 m² 

· Diện tích thư viện: 
608 m²

· Diện tích phòng thí nghiệm, nhà xưởng: 
7.890 m²

· Diện tích nhà làm việc: 
1.266 m²

· Sân thể thao: 
8.700 m²

· Hội trường: 
848 m²

· Đường nội bộ:
   583 m2

· Ký túc xá: 23 phòng                                     
1.509 m²

4.4. Hoạt động đào tạo 

4.4.1. Hệ, bậc, nghề đào tạo

Năm học 2017 – 2018, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo các ngành, trình độ và hình thức đào tạo như sau:

Giáo dục chuyên nghiệp:

· Bậc CĐ chuyên nghiệp đào tạo 06 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô, Công nghệ May - Thời trang và Công nghệ Thông tin.

· Liên thông CĐ chuyên nghiệp đào tạo 04 ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Công nghệ Kỹ thuật Ô tô và Công nghệ Thông tin.

· Bậc TCCN đào tạo 08 ngành: Điện công nghiệp và dân dụng, Bảo trì và sửa chữa Ô tô, Lập trình, Quản trị Mạng máy tính, Điện tử công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, Công nghệ May - Thời trang, Cơ khí chế tạo.

Dạy nghề:

· Nhà trường bắt đầu đào tạo bậc CĐ nghề và TC nghề từ năm học 2015-2016 theo các Giấy chứng nhận bổ sung hoạt động dạy nghề số 48/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 17/11/2014, số 48ª/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 21/4/2015 và 48b/2014/CNĐKBS-TCDN ngày 28/5/2015 do Tổng cục Dạy nghề cấp.

· Bậc CĐ nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, CN Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

· Bậc TC nghề đào tạo 13 nghề: Điện tử Công nghiệp, Điện Công nghiệp, Kỹ thuật Mạng ngoại vi và Thiết bị đầu cuối, Lắp đặt thiết bị lạnh, Cắt gọt kim loại, Cơ Điện tử, Công nghệ Ô tô, Quản trị Mạng máy tính, Công nghệ May Veston, May thời trang, Tài chính doanh nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Giáo dục nghề nghiệp:

· Năm học 2017-2018, Nhà trường thực hiện chuyển đổi các hoạt động đào tạo theo hệ thống Giáo dục nghề nghiệp theo Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014. 

· Bậc cao đẳng 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo máy, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.

· Bậc trung cấp 28 nghề: Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Công nghệ chế tạo dụng cụ, Công nghệ kỹ thuật cơ khí; Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối, Công nghệ kỹ thuật điều khiển tự động, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp; Công nghệ ô tô; May thời trang, Công nghệ may Veston, Công nghệ may thời trang; Lắp đặt thiết bị lạnh, Công nghệ kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, Vận hành, sửa chữa thiết bị lạnh; An ninh mạng, Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính, Lập trình máy tính, Quản trị mạng máy tính, Thiết kế trang Web, Tin học ứng dụng; Tiếng Anh; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài chính doanh nghiệp.

4.4.2. Công tác tuyển sinh hàng năm

Hàng năm, Nhà trường xây dựng kế hoạch tuyển sinh, đề ra mục tiêu, giải pháp; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tăng cường thu hút học sinh học nghề, như: phối hợp với các trường THPT, THCS trên địa bàn cả nước; tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh; thông tin, quảng bá ngành nghề đào tạo, hình ảnh của nhà trường; cử đội ngũ cán bộ truyền thông có trình độ, kinh nghiệm, năng động làm công tác tư vấn. Từ việc xây dựng chiến lược truyền thông hợp lý đến việc sử dụng  đội ngũ cán bộ dày dạn kinh nghiệm, vì thế công tác tuyển sinh trong các năm qua đạt kết quả rất cao. 
Bảng 1:  Kết quả tuyển sinh từ 2013-2018
	STT
	Năm học
Ngành học
	2013-2014
	2014-2015
	2015-2016
	2016-2017
	2017-2018

	Tổng
	1.990
	1.501
	5.836
	6.197
	6.742

	A
	CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP
	1.379
	905
	2.247
	2.505
	

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	398
	230
	501
	525
	

	2
	Công nghệ kỹ thuật Nhiệt
	72
	43
	187
	219
	

	3
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	296
	191
	527
	501
	

	4
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	308
	291
	484
	810
	

	5
	Công nghệ thông tin
	239
	112
	374
	317
	

	6
	Công nghệ May
	66
	38
	174
	133
	

	B
	CAO ĐẲNG
	
	
	
	
	3.434

	1
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	
	
	
	
	110

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	106

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	39

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	70

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	41

	6
	An ninh mạng
	
	
	
	
	26

	7
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	104

	8
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	68

	9
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	71

	10
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	555

	11
	Công nghệ chế tạo máy
	
	
	
	
	153

	12
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	22

	13
	Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	
	
	
	44

	14
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	927

	15
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	64

	16
	Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
	
	
	
	
	107

	17
	Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
	
	
	
	
	115

	18
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	245

	19
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	
	
	
	
	72

	20
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	
	
	
	
	68

	21
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	38

	22
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	273

	23
	Công nghệ may
	
	
	
	
	116

	C
	CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
	
	
	48
	58
	82

	1
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	
	
	29
	21
	29

	2
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	
	7
	0
	20

	3
	Công nghệ kỹ thuật Ô tô
	
	
	12
	23
	21

	4
	Công nghệ thông tin
	
	
	0
	14
	12

	D
	TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
	441
	406
	422
	503
	

	1
	Điện công nghiệp và dân dụng
	105
	77
	113
	75
	

	2
	Bảo trì và sửa chữa ô tô
	108
	123
	126
	241
	

	3
	Quản trị mạng máy tính
	60
	30
	73
	132
	

	4
	Điện tử công nghiệp
	32
	18
	0
	0
	

	5
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt, chuyên ngành Điện lạnh
	53
	56
	54
	0
	

	6
	Công nghệ may và thời trang
	30
	35
	11
	55
	

	7
	Cơ khí chế tạo
	53
	67
	45
	
	

	E
	TRUNG CẤP
	
	
	
	
	1.382

	1
	Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính
	
	
	
	
	54

	2
	Lập trình máy tính
	
	
	
	
	71

	3
	Tin học ứng dụng
	
	
	
	
	78

	4
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	
	
	133

	5
	Thiết kế trang Web
	
	
	
	
	31

	6
	Tiếng Anh
	
	
	
	
	96

	7
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	57

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	74

	9
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	
	
	
	
	103

	10
	Cắt gọt kim loại
	
	
	
	
	37

	11
	Công nghệ ô tô
	
	
	
	
	229

	12
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	
	
	
	
	58

	13
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	
	
	85

	14
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	
	
	
	
	65

	15
	Điện tử công nghiệp
	
	
	
	
	44

	16
	Điện công nghiệp
	
	
	
	
	118

	17
	Công nghệ may và thời trang
	
	
	
	
	49

	F
	CAO ĐẲNG NGHỀ
	
	
	87
	166
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	
	
	66
	119
	

	2
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	21
	47
	

	G
	TRUNG CẤP NGHỀ
	
	
	509
	692
	

	1
	Điện tử công nghiệp
	
	
	44
	64
	

	2
	Điện công nghiệp
	
	
	49
	76
	

	3
	Lắp đặt thiết bị lạnh
	
	
	52
	111
	

	4
	Cắt gọt kim loại
	
	
	53
	62
	

	5
	Công nghệ Ô tô
	
	
	113
	151
	

	6
	Quản trị mạng máy tính
	
	
	127
	119
	

	7
	May thời trang
	
	
	29
	
	

	8
	Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	63
	

	9
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	42
	46
	

	H
	DẠY NGHỀ DƯỚI 3 THÁNG
	170
	190
	2.523
	2.273
	2.019

	1
	Công nghệ Thông tin
	0
	0
	1.099
	1.334
	415

	2
	Công nghệ Điện - Điện tử
	60
	72
	50
	90
	131

	3
	Công nghệ Động lực
	6
	8
	11
	23
	0

	4
	Công nghệ Cơ khí
	104
	110
	129
	119
	111

	5
	Ngoại ngữ
	
	
	1.234
	707
	1.362


4.4.3. Qui mô đào tạo

Bảng 2- Quy mô đào tạo giai đoạn 2013-2017

	TT
	Nội dung
	Giai đoạn 2013-2017
	Trong đó

	
	
	
	Năm 2013
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016
	Năm 2017

	1
	Trình độ cao đẳng
	19.901
	3.704
	3.483
	2.466
	4.148
	7951

	2
	Trình độ trung cấp
	5.389
	813
	692
	584
	1.150
	2764

	Tổng số HS-SV các nghề
	25.290
	4.517
	4.175
	3.050
	5.298
	10.715


Bảng 3 - Qui mô đào tạo 7 nghề trọng điểm năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	I
	Cao đẳng 
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558

	3
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449

	4
	Cơ điện tử
	68

	5
	Điện công nghiệp
	823

	6
	Quản trị mạng máy tính
	268

	CỘNG I
	5.192

	II
	Trung cấp
	

	1
	Công nghệ Ô tô
	537

	2
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	3
	Cơ khí chế tạo
	39

	4
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	5
	Điện công nghiệp
	263

	6
	Quản trị mạng máy tính
	414

	CỘNG II
	1.418

	TỔNG CỘNG I+II
	6.610


· Công tác đảm bảo chất lượng đào tạo được Nhà trường rất chú trọng, sau quá trình tự đánh giá, chỉ ra mặt còn tồn tại, tìm hiểu nguyên nhân và đề ra những biện pháp giải quyết, khắc phục, cải tiến hoạt động bám sát với tình hình thực tế đem lại hiệu quả cao hơn cho những năm tiếp theo. 
· Với các biện pháp cải tiến được thực hiện, quy mô đào tạo của trường tăng từ gần 5000 (năm 2013) lên trên 10.000 học sinh sinh viên (năm 2017); 100% khoa nghề có  giảng viên trình độ thạc sĩ chuyên ngành trở lên; xây dựng chương trình và mở nhiều ngành nghề đào tạo mới; triển khai áp dụng trang quản lý hành chính điện tử và phần mềm hệ thống quản lý giáo dục PMT-EMS trong hoạt động quản lý hành chính và hoạt động quản lý đào tạo.

· Qua khảo sát từ các đơn vị sử dụng lao động, đa số các doanh nghiệp đánh giá cao chất lượng đào tạo của nhà trường qua các tiêu chí kiến thức nền, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm và thái độ của học sinh sinh viên. 

· Từ năm 2014-2017, tổng số học sinh sinh viên tốt nghiệp là 2.430 (cao đẳng 1.994, trung cấp 436), trong đó 2.232 học sinh sinh viên có việc làm đúng nghề đào tạo (cao đẳng 1.827, trung cấp 405), đạt tỉ lệ bình quân trên 90%. 

Bảng 4- Thống kê tỷ lệ HS-SV ra trường có việc làm đúng nghề đào tạo

Giai đoạn 2014-2017
	TT
	NGÀNH
	Hệ Cao đẳng
	Hệ  Trung cấp

	
	
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)
	Tổng số
	Số HS-SV có việc làm
	Tỉ lệ (%)

	1
	Công nghệ Điện-Điện tử
	594
	       564 
	95
	140
	133
	95

	2
	Công nghệ Cơ khí
	400
	       368 
	92
	71
	67
	94

	3
	Công nghệ Động lực
	390
	       347 
	89
	90
	82
	91

	4
	Công nghệ Thông tin
	332
	       295 
	89
	28
	25
	90

	5
	Công nghệ Nhiệt lạnh
	170
	       155 
	91
	54
	50
	92

	6
	Công nghệ May
	108
	         97 
	90
	53
	48
	91

	
	TỔNG
	1.994
	1.827
	
	436
	405
	


4.5. Chương trình, giáo trình đào tạo

· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục chuyên nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

· Chương trình đào tạo, đề cương chi tiết môn học giáo dục nghề nghiệp xây dựng căn cứ trên chương trình khung do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

· Chương trình đào tạo xây dựng đúng quy trình, có sự tham gia của giảng viên, cán bộ quản lý, tham khảo chương trình của các trường đại học, cao đẳng uy tín và phản hồi từ các phiếu tham khảo ý kiến và phiếu khảo sát năng lực của các cơ quan, doanh nghiệp. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin và Công nghệ Cơ khí được hai cơ sở giáo dục Đại học tiên tiến trong khu vực xác nhận phù hợp và cho phép học sinh liên thông: Trường Đại học Cardiff Metropolitan, Vương quốc Anh (ngành Công nghệ phần mềm, năm thứ hai trong chương trình 3 năm); cao đẳng Koje, Hàn Quốc (ngành công nghệ Công nghệ Cơ khí, năm thứ ba trong chương trình cao đẳng 3 năm).

· Xây dựng giáo trình bám sát nội dung đề cương chi tiết, được tập thể bộ môn xét duyệt. Sau thời gian giảng dạy thí điểm, bộ môn tổ chức góp ý, hiệu chỉnh, khoa xét duyệt và Hội đồng nhà trường nghiệm thu để trở thành giáo trình lưu hành nội bộ. 
· Học sinh-sinh viên ra trường đảm bảo đạt 100% chuẩn đầu ra theo quy định đào tạo của ngành.

4.6. Hoạt động nghiên cứu khoa học – Hợp tác quốc tế

4.6.1. Nghiên cứu khoa học:

· Nhà trường tạo điều kiện cho giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học thông qua các chế độ chính sách tài trợ kinh phí tham quan, học tập nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và đào tạo nghề ở các nước tiên tiến trên thế giới và khu vực: Đức, Hàn Quốc, Singapore... Khuyến khích người học tham gia nghiên cứu khoa học, đưa học phần “Phương pháp nghiên cứu khoa học” vào chương trình đào tạo. 

· Hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với đào tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, một số đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị đổi mới phương pháp giảng dạy góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường. 

4.6.2. Hợp tác quốc tế:

· Thực hiện trao đổi thông tin hợp tác quốc tế phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu xây dựng chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học-công nghệ với Trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Trường Đại học Quốc gia Kunsan (Hàn Quốc); Trường Đại học  Yeungnam (Hàn Quốc), Trường Đại học Victoria (Úc), với tổ chức giáo dục và đào tạo F+U Sachsen (Cộng hòa Liên bang Đức) và Trường Cao đẳng Koje (Hàn Quốc).
· Triển khai chương trình liên kết đào tạo với Hiệp hội Năng lượng không biên giới ESF (Cộng hòa Pháp) về đào tạo ngắn hạn miễn phí nghề Điện dân dụng cho bộ đội xuất ngũ, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn; Dự án “Thợ điện xanh” do tập đoàn Schneider Electric (Pháp) tài trợ, Dự án học bổng Nữ sinh viên kỹ thuật HEEAP năm học 2016-2017 của công ty Intel và Đại học bang Arizona (Hoa Kỳ) đồng tổ chức; Tiếp tục triển khai dự án đào tạo Điện, hoàn thiện 02 phòng thực hành Điện trị 430.000 USD do công ty Schneider Electric tại Việt Nam và công ty ECCI tài trợ.

· Trường đang xúc tiến thực hiện dự án trị giá 15 tỷ hợp tác với tập đoàn KONE xây dựng tòa nhà trung tâm đào tạo kỹ thuật viên về lĩnh vực thang máy và thang cuốn, cung cấp các thiết bị đào tạo cùng các giải pháp thông minh và hiện đại ngang tầm khu vực, dự án được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017.
4.7. Thực trạng 04 khoa đào tạo nghề trọng điểm của Nhà trường
Với thế mạnh tiềm lực về đội ngũ, cơ sở vật chất, năng lực quản lý, giai đoạn từ 2015-2018, Nhà trường đã xây dựng phát triển đầu tư 4 ngành mũi nhọn là ngành Công nghệ Ô tô, Công nghệ Cơ khí, Công nghệ Điện – Điện tử và Công nghệ Thông tin; 3 ngành còn lại được đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động đào tạo.
4.7.1. Khoa Công nghệ Động lực

Nghề trọng điểm: Công nghệ Ô tô, cấp độ quốc tế

4.7.1.1. Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:

Bảng 5- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Động lực năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng 
	

	
	Công nghệ Ô tô
	2.026

	2
	Trung cấp 
	

	
	Công nghệ Ô tô
	537

	TỔNG CỘNG
	2.563


4.7.1.2. Đội ngũ giảng viên: 31 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)

· Trình độ sau đại học: 25, đạt tỉ lệ 81% (Tiến sĩ : 01, NCS: 02, Thạc sĩ: 22) 

· Trình độ Đại học: 06, đạt tỉ lệ 19%

4.7.1.3. Cơ sở vật chất:

Xưởng thực hành: hiện có 11 xưởng phục vụ các môn học: Động cơ xăng, Động cơ dầu, Điện ô tô, Khung gầm, Xe gắn máy.

Bảng 6- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Động lực
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng Động  cơ xăng
	02

	2
	Xưởng Động cơ Diezen
	02

	3
	Xưởng Gầm Ô tô
	03

	4
	Xưởng Điện Ô tô
	02

	5
	Xưởng Đồng sơn Ô tô
	01

	6
	Phòng máy tính
	01


4.7.1.4. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 1)

4.7.2. Khoa Công nghệ Cơ khí

· Nghề trọng điểm: Cơ khí chế tạo , cấp độ quốc tế

· Nghề trọng điểm: Công nghệ kỹ thuật cơ khí, cấp độ quốc gia 

4.7.2.1. Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018:

Bảng 7- Qui mô đào tạo khoa công nghệ Cơ khí

	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	1.558

	2
	Trung cấp
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	102

	
	Cơ khí chế tạo
	39

	TỔNG CỘNG
	1.699


4.7.2.2. Đội ngũ Giảng viên: 31 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)

· Trình độ sau đại học: 19, tỉ lệ 61% (NCS: 02 , Thạc sĩ 17) 

· Trình độ Đại học: 12, tỉ lệ 39%

4.7.2.3. Cơ sở vật chất: 

Xưởng thực hành: hiện có 08 xưởng thực hành giảng dạy các môn học Tiện, Phay, CNC và Hàn. 

Bảng 8- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Cơ khí
	TT
	Tên xưởng thực hành
	Số lượng

	1
	Xưởng CNC cơ bản
	01

	2
	Xưởng CNC công nghiệp 
	02

	3
	Xưởng Tiện
	02

	4
	Xưởng Phay
	01

	5
	Xưởng Nguội
	01

	6
	Xưởng Hàn
	01


4.7.2.4. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 2)

4.7.3. Khoa Công nghệ Điện - Điện tử

· Nghề trọng điểm: Điện công nghiệp, Cơ điện tử , cấp độ khu vực Asean

· Nghề trọng điểm: Công nghệ Điện – Điện tử, cấp độ quốc gia 

4.7.3.1. Qui mô đào tạo năm học 2017 - 2018:

Bảng 9- Qui mô đào tạo khoa CN Điện-Điện tử năm học 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	

	
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	449

	
	Cơ điện tử
	68

	
	Điện công nghiệp
	823

	2
	Trung cấp
	

	
	Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử
	63

	
	Điện công nghiệp
	263

	TỔNG CỘNG
	1.666


4.7.3.2. Đội ngũ giảng viên: 41 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)

· Trình độ sau đại học: 26, tỉ lệ 63% (NCS: 01, Thạc sĩ: 25)

· Trình độ Đại học: 15,  tỉ lệ 37%

4.7.3.3. Cơ sở vật chất: 

Phòng học thực hành: hiện có 30 phòng dạy thực hành, giảng dạy các môn học: Sửa chữa máy điện; PLC; Khí nén; Phòng thí nghiệm Multimedia; Thí nghiệm máy điện; Thí nghiệm kỹ thuật điện; Thực tập trang bị điện; Thực tập điện cơ bản; Truyền thanh-truyền hình, Phòng thí nghiệm Điện máy CNC; Cơ điện tử; Điện tử cơ bản; Điện tử công nghiệp; Điện tử công suất; Tự động hóa; Vi xử lý - vi điều khiển.
Bảng 10- Cơ sở vật chất khoa Công nghệ Điện-Điện tử
	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng

	1
	Phòng thực tập Vi xử lý
	01

	2
	Phòng thực tập PLC
	02

	3
	Phòng thực tập Tự động hóa
	02

	4
	Phòng thực tập Scada
	01

	5
	Phòng thực tập Điện tử công suất
	01

	6
	Phòng thực tập Đo lường mạch điện
	01

	7
	Phòng thực tập Điện – khí nén
	01

	8
	Phòng thực tập Điện tử viễn thông
	01

	9
	Phòng thực tập Kỹ thuật xung-số
	01

	10
	Phòng thực tập Trang bị điện
	02

	11
	Phòng thực tập Điện tử công nghiệp
	02

	12
	Phòng thực tập Điện tử máy tính
	01

	13
	Phòng thực tập Thí nghiệm máy điện
	01

	14
	Phòng thực tập Mạch điện tử
	02

	15
	Phòng thực tập Điện cơ bản
	02

	16
	Phòng Thực tập Máy điện
	02

	17
	Phòng thực tập Đo lường cảm biến
	01

	18
	Phòng thực tập sửa chữa Máy CNC
	01


4.7.3.4. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 3)
4.7.4. Khoa Công nghệ Thông tin

Nghề trọng điểm: Quản trị mạng máy tính, cấp độ quốc gia

4.7.4.1. Qui mô đào tạo năm học 2017-2018:
Bảng 11- Qui mô đào tạo khoa Công nghệ thông tin năm 2017-2018
	STT
	Hệ đào tạo
	Số lượng HS

	1
	Cao đẳng
	

	
	Quản trị mạng máy tính
	268

	2
	Trung cấp
	

	
	Quản trị mạng máy tính
	414

	TỔNG CỘNG
	682


4.7.4.2. Đội ngũ Giảng viên: 34 người (100% GV có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành)

· Trình độ sau đại học: 24, tỉ lệ 71%

· Trình độ Đại học: 10 , tỉ lệ  29%

4.7.4.3. Cơ sở vật chất:

Phòng học thực hành: hiện có 724  máy vi tính, bố trí 17 phòng thực hành.  
4.7.4.4. Thiết bị dạy học (Xem phụ lục 1, mục 4)

5. Đánh giá thực trạng Nhà trường theo tiêu chí trường chất lượng cao
5.1. Về qui mô đào tạo (Tiêu chí 1)
So với tiêu chí Trường chất lượng cao trong Quyết định 761/QĐ-TTg về qui mô đào tạo tối thiểu 2000 học sinh-sinh viên, năm học 2017-2018 Nhà trường tuyển được 6.742 sinh-sinh viên, nâng quy mô đào tạo hiện tại gồm hai hệ giáo dục chuyên nghiệp và giáo dục nghề nghiệp lên đến 10.715 sinh-sinh viên, tiêu chí này Nhà trường đạt chuẩn.

5.2. Về việc làm sau đào tạo (Tiêu chí 2)
Trong hai năm 2015 và 2016, qua thống kê của Nhà trường về công tác giới thiệu việc làm cho sinh-sinh viên sau tốt nghiệp và khảo sát từ các doanh nghiệp, số lượng sinh-sinh viên sau tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề đào tạo đạt tỉ lệ trên 90%, thực tế những năm gần đây chất lượng đào tạo của Nhà trường được doanh nghiệp đánh giá rất cao, vì vậy khi học sinh chuẩn bị tốt nghiệp đã được doanh nghiệp nhận về thực tập và tiếp nhận vào làm ngay sau khi sinh-sinh viên tốt nghiệp.

5.3. Về trình độ học sinh-sinh viên sau đào tạo(Tiêu chí 3)
Hiện tại, chuẩn đầu ra của học sinh-sinh viên đào tạo tại trường trình độ cao đẳng chuyên nghiệp và trung cấp chuyên nghiệp theo chuẩn quy định của Nhà trường đã công bố (tương đương trình độ bậc 3/5 và 2/5 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia).

Về trình độ tin học của HS-SV sau tốt nghiệp: Hiện tại 100% HS-SV tốt nghiệp đạt trình độ chứng chỉ A quốc gia. Kế hoạch năm học 2017 - 2018, Nhà trường xây dựng chương trình đào tạo tin học trình độ IC3 đưa vào giảng dạy để đảm bảo HS-SV tốt nghiệp đạt chuẩn tin học.

Về trình độ ngoại ngữ của HS-SV sau tốt nghiệp: Hiện tại, 100% HS-SV tốt nghiệp đạt trình độ A2 hoặc trình độ chứng chỉ B quốc gia. 

5.4. Về kiểm định chất lượng nhà trường (Tiêu chí 4)
Nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá vào tháng 3/2017, Hội đồng tự đánh giá của trường tổ chức nghiệm thu và gửi văn bản đề nghị Cục Kiểm định chất lượng dạy nghề thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện đánh giá ngoài. 

5.5. Đội ngũ giảng viên (Tiêu chí 5)
· 100% Giảng viên có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đúng chuyên ngành.

· Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn ngoại ngữ 86,57%.

· Tỉ lệ giảng viên đạt chuẩn tin học là 13%, trong đó có 06 giảng viên được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học phương pháp giảng dạy đào tạo trình độ IC3.

· Đội ngũ giảng viên hợp lý về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu trường nghề trọng điểm chất lượng cao, đối với các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật, số lượng giảng viên phải đảm bảo tỷ lệ 20 sinh-sinh viên /01GV; về chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên cần được đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, tin học, công nghệ mới, nâng cao khả năng giảng dạy chuyên ngành ngoại ngữ cho giảng viên đáp ứng giảng dạy nghề trọng điểm các cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

· Đánh giá khả năng đáp ứng của đội ngũ giảng viên: Số lượng, chất lượng đội ngũ giảng viên so với qui mô sinh-sinh viên và yêu cầu của chương trình đào tạo đến năm 2018 đã đáp ứng 55%, do đó Nhà trường xây dựng kế hoạch tăng cường đội ngũ giảng viên hợp lý về số lượng và chất lượng để đáp ứng yêu cầu trường nghề trọng điểm chất lượng cao đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

5.6. Về quản trị nhà trường (Tiêu chí 6)
· Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý dạy nghề : Hiện có 40/41 cán bộ quản lý có trình độ thạc sĩ quản lý giáo dục và chứng chỉ cán bộ quản lý giáo dục, đạt tỉ lệ 98%. Nhà trường đã cử cán bộ quản lý tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dạy nghề theo văn bản chỉ đạo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh. 

· Hoạt động quản lý: Nhà trường đang sử dụng hệ thống phần mềm hành chính điện tử PMT.EMS.Education và PMT.EMS.HRM để quản lý các hoạt động hành chính, nhân sự , tài chính, thiết bị và vật tư thực tập, đào tạo, khảo thí. 

· Để đảm bảo hoạt động của trường chất lượng cao, nhất là phục vụ đào tạo các nghề trọng điểm cấp khu vực và quốc tế, Nhà trường cần triển khai nhanh việc đầu tư và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO, số hóa và mô phỏng hóa các công nghệ phần mềm tiên tiến trên thế giới ứng dụng trong giảng dạy.  

· Ngoài 06 tiêu chí trường chất lượng cao, Nhà trường cũng đánh giá các điều kiện quan trọng khác để đảm bảo thúc đẩy quá trình thực hiện dự án xây dựng trường nghề trọng điểm chất lượng cao, cụ thể: 

5.6.1. Cơ sở vật chất: 

Về diện tích sử dụng bình quân/đầu người năm học 2016-2017 được xác định: 
                    26.623 m2/10.715HS,SV =  2,5 m2/đầu người

Theo Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 12 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định bình quân 01 sinh viên ít nhất 2,5 m2, tiêu chí này Nhà trường vượt chuẩn. Tuy nhiên tại điều 14 của Nghị  định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ qui định diện tích ít nhất là 06 m2/người đối với đào tạo trình độ trung cấp và 08 m2/người đối với đào tạo trình độ cao đẳng, so với chuẩn này cần phải đầu tư xây mới thêm để đảm bảo qui mô đào tạo. Hiện nay Nhà trường đang thực hiện quy hoạch 1/500, theo kế hoạch trong quý 2/2018 Nhà trường triển khai xây dựng mở rộng phòng học, xưởng thực hành, ký túc xá.
5.6.2. Về trang thiết bị đào tạo nghề: 

· Cơ bản đã đáp ứng công tác đào tạo, tuy nhiên số lượng thiết bị hiện tại phần lớn đã lạc hậu do trình độ công nghệ phát triển quá nhanh, chất lượng thiết bị máy móc chưa đáp kịp ứng nhu cầu đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, vì vậy trong thời gian tới cần được đầu tư thiết bị dạy học công nghệ mới. 

· Đánh giá cơ sở vật chất so với qui mô HS-SV và yêu cầu thực hành nghề cao đẳng, trung cấp đến năm 2018 đạt tỉ lệ 50% cấp độ quốc gia, dự án này đề nghị đầu tư mới thiết bị đào tạo nghề phù hợp với 07 nghề trọng điểm cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế.  

5.6.3. Chương trình, giáo trình:
· Chương trình đào tạo các chuyên ngành có mục tiêu rõ ràng cụ thể, được thiết kế linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh bổ sung để đáp ứng yêu cầu thị trường lao động. Các học phần có cấu trúc hợp lý, vừa chú trọng kiến thức, kỹ năng thực hành, vừa chú ý phát triển năng lực cho người học. Hiện nay có 35 chương trình đào tạo hệ cao đẳng chuyên nghiệp và cao đẳng nghề, 35 chương trình đào tạo hệ trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, 52 chương trình đào tạo cao đẳng và trung cấp (giáo dục nghề nghiệp).

·  Giáo trình đào tạo biên soạn tuân thủ mục tiêu và nội dung của các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo. 

· Hiện khả năng đáp ứng của chương trình, giáo trình đang giảng dạy tại Nhà trường so với yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động là 70%.

· Nhà trường đang hoàn thiện chương trình đào tạo từng nghề phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chương trình được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, được thẩm định từ các tổ chức, chuyên gia có thẩm quyền trong nước và ngoài nước do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt.   

5.6.4. Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

· Nhà trường đã xây dựng quy trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học, chủ động sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước cấp dành cho hoạt động này. Mục tiêu nghiên cứu khoa học phù hợp với hoạt động đào tạo của Nhà trường.

· Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, công tác nghiên cứu khoa học tại trường đẩy mạnh hướng nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và xu thế hội nhập.

6. Kết luận:
Các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và chương trình, giáo trình đào tạo nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu đào tạo phù hợp với qui mô và mục tiêu đào tạo. Tuy nhiên việc chuyển đổi quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, tổ chức đào tạo nghề trọng điểm tiến đến hội nhập quốc tế đòi hỏi Nhà trường cần có sự điều chỉnh, bổ sung các điều kiện phù hợp mô hình đào tạo giáo dục nghề nghiệp cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN và quốc tế; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề theo hướng hiện đại; tuyển dụng và tập huấn, bồi dưỡng giảng viên đạt và vượt chuẩn; xây dựng và phát triển chương trình đào tạo theo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực, chuẩn quốc tế đáp ứng công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

7. Dự báo nhu cầu thị trường lao động qua đào tạo các ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2017-2020

7.1. Ngành Công nghệ Ô tô:

· Cùng với sự phát triển của đời sống và sản xuất công nghiệp là sự gia tăng liên tục các phương tiện phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn và việc đi lại không giới hạn của con người. Trong số các phương tiện vận chuyển thông dụng như ô tô, máy bay, tàu thủy… ô tô chính là phương tiện có số lượng nhiều nhất. Theo đó, từ việc bảo trì, bảo dưỡng động cơ, các hệ thống tự động cho đến nghiên cứu công nghệ và dòng sản phẩm mới theo xu hướng thị trường đều đòi hỏi vai trò quan trọng của các chuyên gia am tường về ô tô.

· Là ngành đào tạo được đánh giá là rất tiềm năng và đón đầu xu hướng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trong đó thị trường lao động tại nhiều quốc gia đang rất “khát” nhân lực được đào tạo lành nghề và có trình độ kỹ thuật cao ở ngành sản xuất ô tô và tự động hóa.Việc đón đầu đào tạo và hợp tác đào tạo, tuyển dụng theo hướng “đặt hàng” từ doanh nghiệp đối với ngành đào tạo này là một bước đi tích cực.

· Liên tục trong nhiều năm qua, trung tâm dự báo nguồn nhân lực và thị trường lao động của Thành phố Hồ Chí Minh đều đưa công nghệ ô tô vào danh mục các ngành nóng về nhu cầu lao động. Bằng chứng là các tập đoàn ô tô hàng đầu của Đức, Nhật, Mỹ như BMW, Toyota, Honda hay Ford tại Việt Nam… đều đặn tổ chức tuyển dụng hàng năm nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn không đủ.

7.2. Nhóm ngành Cơ khí

· Kỹ thuật Cơ khí luôn là một trong những ngành then chốt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu. Ngày nay, tất cả máy móc vận hành trong các dây chuyền sản xuất, hoạt động ở mọi nơi đều có sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học, kỹ sư, cán bộ kỹ thuật cơ khí. Chính vì vậy, ngành Kỹ thuật Cơ khí luôn là ngành học thu hút rất nhiều bạn trẻ theo đuổi.

· Phát triển công nghiệp đòi hỏi phải sản xuất, chế tạo nhiều máy móc thiết bị để làm ra những phương tiện sản xuất hiện đại hoặc chế tạo ra các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hiện nay thị trường sản phẩm cơ khí trong nước là rất lớn nhưng các doanh nghiệp mới chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu và mỗi năm phải nhập khẩu hàng chục tỷ USD thiết bị máy móc. Do đó, thúc đẩy cơ khí phát triển là trọng tâm của ngành công nghiệp, vừa là để hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu, chống xuất khẩu thô vừa gia tăng giá trị cho các sản phẩm công nghiệp theo “Mục tiêu chiến lược phát triển cơ khí định hướng đến năm 2020” đã được Chính phủ phê duyệt.

· Cùng với quá trình công nghiệp hóa đất nước, thành phố Hồ Chí Minh chọn ngành Cơ khí là một trong những ngành kinh tế trọng điểm để phát triển. Chính sách hỗ trợ vốn đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư các thiết bị, máy móc công nghệ cao như CNC hay dây chuyền sản xuất tự động. 

· Về lực lượng lao động, xét về quy mô, ngành cơ khí Việt Nam có trên 500.000 lao động, một số lượng không thua kém các nước trong khu vực. Đây là nguồn lực quý báu và quan trọng để phát triển ngành. Nhưng từ khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường do không được đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ tiên tiến, lại bị phân tán chưa được tổ chức sắp xếp lại phù hợp với quy mô phát triển nên chưa đủ điều kiện phát huy. Lực lượng kỹ thuật viên, công nhân lành nghề và nhiều thiết bị công nghệ hiện có chưa được tận dụng hiệu quả. Mỗi năm Việt Nam nhập khẩu một lượng máy móc, thiết bị phục vụ phát triển kinh tế trị giá khoảng 7-8 tỷ USD (theo Hiệp hội doanh nghiệp cơ khí Việt nam – VAMI) nếu ngành cơ khí phát triển giành được thị phần này thì doanh thu rất lớn và tạo thêm rất nhiều việc làm cho người lao động. 

· Một thực tế cho thấy ngành cơ khí đang được phát triển với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế, trong đó rất nhiều doanh nghiệp tư nhân đang nổi lên như các nhân tố tích cực. Do đó nhu cầu lao động cho ngành cơ khí kỹ thuật cao ngày càng gia tăng.

7.3. Nhóm ngành công nghệ Điện-Điện tử

· Việt Nam nằm trong khu vực Đông Á là khu vực có ngành công nghiệp điện tử đang phát triển rất mạnh trên thế giới (Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN...), nên cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Đến nay kim ngạch xuất khẩu đã trên 1 tỷ USD/năm. Do đó nhu cầu nhân lực chất lượng cao của ngành điện tử công nghiệp trong thời gian tới rất cao. 

· Theo nguồn dự báo của Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TP Hồ Chí Minh cho thấy, trong giai đoạn 2015 - 2020 đến năm 2025: Ngành Điện - Điện tử nằm trong 4 nhóm ngành công nghiệp trọng yếu luôn dẫn đầu về nhu cầu tuyển dụng nhân lực.Tuy nhiên, nguồn nhân lực có thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp kinh doanh nhóm ngành này hiện chỉ đạt khoảng 55%. Từ nay đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh cần đến vài chục ngàn công nhân ở lĩnh vực điện tử công nghiệp.

· Vì vậy, cơ hội việc làm cho những sinh viên theo học những nhóm ngành nói trên là rất cao.

· Hiện nay, các nhà máy đều đang hướng đến tự động hóa điều khiển máy móc thông qua các hệ thống điều khiển. Công việc thiết lập nên các hệ thống điều khiển tự động này chính là công việc của ngành Điện - Điện tử.

· Kỹ thuật viên ngành Điện - Điện tử có thể tìm kiếm được nhiều vị trí làm việc tại công ty điện lực; các nhà máy sản xuất, phân phối và tiêu thụ điện; các phòng thí nghiệm, cơ sở kinh doanh, nghiên cứu về quy hoạch mạng lưới điện. Kỹ thuật viên Điện - Điện tử còn có thể tham gia công tác trực tiếp hoặc tư vấn thiết kế, vận hành mạng lưới điện tại tất cả công ty, nhà máy sản xuất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, các đơn vị sản xuất công nghiệp tự động hóa và điện tử hóa cao… 
· Đối với sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng nghề, trung cấp nghề, có thể đảm đương vai trò là người trực tiếp, vận hành trong tất cả các lĩnh vực trên hoặc tham gia thiết kế, tư vấn việc sử dụng điện và các thiết bị điện tử cho các công trình vừa và nhỏ.

7.4. Ngành Công nghệ thông tin
· Những năm gần đây, ngành Công nghệ thông tin luôn phát triển với tốc độ cao khiến cho nhu cầu về nhân lực cũng tăng cao.

· Báo cáo mới nhất về ngành Công nghệ thông tin Việt Nam 2017 của trang web việc làm Vietnamworks cho thấy nhu cầu nhân sự ngành Công nghệ thông tin đang ở mức cao nhất trong lịch sử với gần 15.000 việc làm được tuyển dụng trong năm 2016.

· Theo dự báo của Vietnamworks, với gần 80.000 nhân lực Công nghệ thông tin sẽ ra trường trong năm 2017 và 2018, so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam vẫn còn thiếu khoảng 70.000 nhân lực về Công nghệ thông tin.

· Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng số nhân lực trong ngành Công nghiệp Công nghệ thông tin hiện nay là hơn 600.000 người, trong đó số lao động đang làm việc trong các ngành Công nghiệp phần cứng - điện tử là khoảng 300.000 người. Số còn lại thuộc về lĩnh vực công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số. Cũng theo Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam cần khoảng 1,2 triệu nhân lực Công nghệ thông tin vào năm 2020.

· Căn cứ vào đội ngũ giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng, điều kiện cơ sở vật chất, nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực theo dự báo; qua khảo sát thực tế nhu cầu của các doanh nghiệp đồng thời căn cứ mục tiêu phát triển nhà trường giai đoạn 2018-2020 tầm nhìn đến 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng Dự án đầu tư nghề trọng điểm chất lượng cao trên cơ sở đầu tư tập trung được đề cập trong phần nội dung dự án dưới đây.
PHẦN 3: NỘI DUNG DỰ ÁN
1. Quy mô đào tạo của từng nghề:
1.1. Nghề Công nghệ Ô tô (Cấp độ quốc tế)

1.1.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	2.200
	2.420
	2.662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	600
	660
	726

	
	Tổng cộng
	2.800
	3.080
	3.388


1.1.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	2.000
	4.420
	7.082

	2
	Trung cấp (2 năm)
	500
	1.160
	1.386

	
	Tổng cộng
	2.500
	5.580
	8.468


1.2. Nghề Cơ khí chế tạo (Cấp độ quốc tế)

1.2.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	220
	242

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	400
	440
	484


1.2.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	420
	662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	400
	840
	1.124


1.3. Nghề Điện công nghiệp (Cấp độ khu vực)

1.3.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	900
	990
	1.089

	2
	Trung cấp (2 năm)
	300
	330
	363

	
	Tổng cộng
	1.200
	1.320
	1.452


1.3.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	900
	1.890
	2.979

	2
	Trung cấp (2 năm)
	300
	630
	693

	
	Tổng cộng
	1.200
	2.520
	3.672


1.4. Nghề Cơ điện tử (Cấp độ khu vực)

1.4.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	220
	242

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	400
	440
	484


1.4.2. Qui mô đào tạo 2018 - 2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	420
	662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	400
	840
	1.124


1.5. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (Cấp độ quốc gia)
1.5.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	500
	550
	605

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	700
	770
	847


1.5.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	500
	1.050
	1.655

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	700
	1.470
	2.117


1.6. Nghề Quản trị mạng máy tính (Cấp độ quốc gia)

1.6.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	300
	330
	363

	2
	Trung cấp (2 năm)
	400
	440
	484

	
	Tổng cộng
	700
	770
	847


1.6.2. Qui mô đào tạo 2018-2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	200
	420
	662

	2
	Trung cấp (2 năm)
	400
	840
	924

	
	Tổng cộng
	600
	1.260
	1.586


1.7. Nghề Công nghệ kỹ thuật Cơ khí (Cấp độ quốc gia)

1.7.1. Kế hoạch tuyển sinh 2018 - 2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	1.600
	1.760
	1.936

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	220
	242

	
	Tổng cộng
	1.800
	1.980
	2.178


1.7.2. Qui mô đào tạo 2018 - 2020

	TT
	Bậc đào tạo
	Qui mô đào tạo đến năm 2020

	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	Cao đẳng (3 năm)
	1.600
	3.360
	5.296

	2
	Trung cấp (2 năm)
	200
	420
	462

	
	Tổng cộng
	1.800
	3.780
	5.758


Ghi chú:

Trình độ cao đẳng:

· Cột qui mô đào tạo năm 2019 = qui mô đào tạo năm 2018 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2019.
· Cột qui mô đào tạo năm 2020 = qui mô đào tạo năm 2019 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2020.

Trình độ trung cấp:

· Cột qui mô đào tạo năm 2019 = qui mô đào tạo năm 2018 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2019.

· Cột qui mô đào tạo năm 2020 = qui mô đào tạo năm 2019 + số lượng dự kiến tuyển sinh năm 2020 - qui mô đào tạo năm 2019 (tốt nghiệp).

2. Các hoạt động dự án

2.1.  Đầu tư thiết bị dạy nghề

· Trên cơ sở thiết bị hiện có, phát triển bổ sung thiết bị dạy học công nghệ mới, hiện đại, đảm bảo số lượng thiết bị thực hành tối thiểu trên một nhóm học sinh thực hành, đảm bảo thiết bị nghề đào tạo chuẩn quốc gia, chuẩn khu vực và chuẩn quốc tế.   

· Tập trung đầu tư thiết bị dạy học theo ngành, nghề chuẩn, tăng cường đầu tư các phần mềm ảo mô phỏng thiết bị dạy học thực tế để giảm bớt đầu tư trang thiết bị.

2.1.1. Nghề Công nghệ Ô tô (cấp độ quốc tế)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành Điện-Điện tử cho ngành ô tô
	01
	      23.215.142.000 

	2
	Phòng chẩn đoán sửa chữa khung gầm ô tô
	01
	        4.342.140 .000

	3
	Xưởng đồng sơn 
	01
	        5.721.421.000 

	4
	Phòng chẩn đoán sửa chữa động cơ xăng dầu
	01
	22.108.165.000 

	5
	Phòng thực hành Điện-Điện lạnh- Động cơ ô tô
	01
	10.513.000.000

	
	Tổng cộng
	05
	65.899.868.000


 (Xem phụ lục 2a,2b,2c)

2.1.2. Nghề Cơ khí chế tạo (cấp độ quốc tế)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành chuyên ngành Hàn
	01
	9.010.000.000

	2
	Phòng thực hành Tiện
	01
	17.310.000.000

	
	Tổng cộng
	02
	26.320.000.000


(Xem phụ lục 2a,2b,2c)
2.1.3. Nghề Điện công nghiệp (cấp độ khu vực)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành Điện công nghiệp
	01
	7.008.162.000

	
	Tổng cộng
	01
	7.008.162.000


(Xem phụ lục 2a,2b,2c)
2.1.4. Nghề Cơ điện tử (cấp độ khu vực)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành Cơ điện tử 
	01
	21.283.692.000

	
	Tổng cộng
	01
	21.283.692.000


(Xem phụ lục 2a,2b,2c)
2.1.5. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành Điện – Điện tử
	01
	19.295.000.000

	
	Tổng cộng
	01
	19.295.000.000


(Xem phụ lục 2a,2b,2c)
2.1.6. Nghề Quản trị mạng máy tính (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành các học phần chuyên ngành
	01
	14.858.050.000

	
	Tổng cộng
	01
	14.858.050.000


(Xem phụ lục 2a,2b,2c)
2.1.7. Nghề Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí  (cấp độ quốc gia)

	TT
	Tên phòng thực hành
	Số lượng
	Thành tiền (VNĐ)

	1
	Phòng thực hành CAD/CAM/CNC
	01
	17.465.000.000

	2
	Phòng thực hành Phay
	01
	7.730.000.000

	
	Tổng cộng
	02
	25.195.000.000


2.1.8.  Kế hoạch trang bị giai đoạn 2018-2020






(Đơn vị tính: ngàn đồng)

	TT
	NGHỀ
	Giai đoạn 1

Năm 2018
	Giai đoạn 2

Năm 2019
	Giai đoạn 3

Năm 2020
	Tổng

	1
	Công nghệ Ô tô
	33.278.703
	22.108.165
	10.513.000
	65.899.868

	2
	Cơ khí chế tạo
	
	26.320.000
	
	26.320.000

	3
	Điện công nghiệp
	
	
	7.008.162
	7.008.162

	4
	Cơ điện tử
	
	21.283.692
	
	21.283.692

	5
	Công nghệ kỹ thuật Điện - Điện tử
	19.295.000
	
	
	19.295.000

	6
	Quản trị mạng máy tính
	14.858.050
	
	
	14.858.050

	7
	Công nghệ kỹ thuật Cơ khí
	
	
	25.195.000
	25.195.000

	
	CỘNG
	67.431.753
	69.711.857
	42.716.162
	179.859.772


  (Xem phụ lục 3a,3b,3c)
2.2. Các hoạt động hỗ trợ đảm bảo trong khuôn khổ dự án
2.2.1. Đổi mới mô hình quản lý hiện đại, vận hành hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng 
· Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 theo mô hình khung của Tổng cục Dạy nghề năm 2014, nhằm đánh giá kết quả hoạt động theo mục tiêu cụ thể, đo lường chính xác, kiểm soát toàn bộ quá trình hoạt động một cách có hệ thống, tạo ra phong cách làm việc khoa học, tư duy hệ thống. Qua đó nâng cao hình ảnh, uy tín của nhà trường trong xã hội nói chung, đối với nhà tuyển dụng nói riêng.

· Tin học hóa các hoạt động quản lý: Website, mạng nội bộ, quản lý đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý cơ sở thiết bị, quản lý tài chính, quản lý văn bản bằng các phần mềm.

· Năm học 2018 - 2019 nghiên cứu và triển khai tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

· Năm học 2019 - 2020 nghiên cứu và triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng của các nghề trọng điểm.

· Thực hiện công tác kiểm định Nhà trường 
· Thực hiện tốt công tác tuyển sinh: Từ kinh nghiệm thực tế của trường cho thấy, để công tác tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu, một yếu tố quan trọng đối với các trường nghề đó là phải chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng uy tín trong công tác đào tạo, đáp ứng yêu cầu về việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp. Vì thế, Nhà trường cần phải nỗ lực xây dựng mô hình quản lý khoa học, áp dụng các phương pháp sư phạm mới và kỹ thuật dạy học hiện đại nhằm đào tạo người học theo hướng tiếp cận năng lực, để bảo đàm nguồn nhân lực do trường đào tạo đáp ứng tốt các yêu cầu của doanh nghiệp về kiến thức, thái độ tích cực và kỹ năng sống.
2.2.2. Phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên

· Đảm bảo đủ số lượng giảng viên có chuyên ngành phù hợp với nghề và trình độ đào tạo, 100% giảng viên đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và tiêu chuẩn về ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm.

· Thực hiện chính sách tuyển dụng, thu hút nguồn giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trẻ hóa, có tính kế thừa bền vững để đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường. Có chính sách thu hút, ưu đãi cán bộ từ các nguồn ngoài trường, ưu đãi đội ngũ cán bộ hiện có và chủ động xây dựng phát triển đội ngũ cán bộ kế cận.

· Tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng kỹ sư, cử nhân, người có kỹ năng nghề đã làm việc tại doanh nghiệp trở thành giảng viên. 

· Cử giảng viên đi học nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề, kỹ năng mềm đạt chuẩn ở cấp độ quốc gia, khu vực ASEAN.

· Huy động, khuyến khích doanh nghiệp, cơ quan sử dụng lao động, người lao động tham gia đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghề bằng hình thức tiếp nhận giảng viên đến tham gia quá trình sản xuất để cập nhật, nâng cao kỹ năng thực hành nghề, tiếp cận công nghệ mới cho giảng viên.

· Xây dựng và thực hiện đề án phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, hàng năm lựa chọn các giảng viên trẻ đưa đi bồi dưỡng, đào tạo.
2.2.3. Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, giáo trình

· Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia, chương trình khung đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và nhu cầu thực tế của thị trường lao động, Nhà trường tổ chức biên soạn chương trình đào tạo theo danh mục nghề GDNN. 

· Trên cơ sở chương trình, giáo trình đào tạo giảng dạy trong năm học trước, Nhà trường chọn lọc, biên soạn, điều chỉnh, cập nhật phù hợp với chương trình đào tạo GDNN. Cụ thể xây dựng chương trình đào tạo nghề đào tạo, tổng cộng gồm 120 chương trình, mỗi nghề có 02 trình độ đào tạo: trung cấp và cao đẳng; trình độ đào tạo TC có 03 loại hình đào tạo dành cho các đối tượng: nghiệp THPT, thời gian đào tạo 1 năm; tốt nghiệp THCS có đào tạo văn hóa, thời gian đào tạo 3 năm và tốt nghiệp THCS không đào tạo văn hóa, thời gian đào tạo 1,5 năm. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo khác, đáp ứng yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng đào tạo trình độ CĐ, TC và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

· Nghiên cứu sử dụng có lựa chọn các chương trình đào tạo của các trường đại học tiên tiến ở nước ngoài, nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo lại theo yêu cầu của các doanh nghiệp, các tập đoàn có uy tín.

2.2.4. Tăng cường hợp tác doanh nghiệp

· Tăng cường hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường mang lại nhiều lợi ích, sẽ thực sự hiệu quả khi doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo, thực hiện vai trò giám sát quá trình đào tạo của nhà trường nhằm đảm bảo cuối cùng sẽ tuyển dụng được nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của họ. Thông qua sự phối hợp này doanh nghiệp thường không phải đào tạo lại, hoặc nếu có, chủ yếu là đào tạo bổ sung các kỹ năng đặc thù hoặc văn hóa doanh nghiệp, còn hầu hết các kỹ năng chuyên môn thì lao động có thể sử dụng được ngay.

· Hợp tác toàn diện với doanh nghiệp thống nhất về mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo; tổ chức, quản lý quá trình đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý; huy động cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực tài chính từ doanh nghiệp phục vụ hoạt động đào tạo; cùng doanh nghiệp đánh giá chất lượng đào tạo, công nhận sinh viên tốt nghiệp và tuyển dụng học sinh – sinh viên sau tốt nghiệp.

2.2.5. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học – hợp tác quốc tế
· Thành lập Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tổ chức thực hiện các chương trình phát triển ngành công nghệ, NCKH và công nghệ, đào tạo và chuyển giao công nghệ.

· Định hướng NCKH theo hướng ứng dụng và chuyển giao công nghệ, xây dựng đội ngũ cán bộ mạnh về trình độ, giỏi về chuyên môn lý thuyết thực hành và kinh nghiệm thực tế, đủ năng lực về ngoại ngữ và tin học để tiếp cận công nghệ hiện đại, chiếm lĩnh tri thức, có khả năng thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, NCKH và hợp tác quốc tế. 

· Nghiên cứu lý thuyết về xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng phát triển CDIO (Concept Design Implement Operate); Xây dựng chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp theo phát triển năng lực thực hiện (Competency Based Learning).

· Mở rộng hợp tác quốc tế bằng nhiều phương thức nhằm giao lưu học hỏi kinh nghiệm của các trường đại học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, tạo cơ hội cho người học.

· Thường xuyên tổ chức hội thảo, tọa đàm. Tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên tham gia hội thảo trong và ngoài nước. Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường có mời các đối tác nước ngoài tham dự để từng bước hội nhập khu vực và quốc tế.

· Tăng cường hợp tác với các trường Đại học Cardiff Metropolitan (Vương quốc Anh), Các trường Đại học Koje, Đại học Quốc gia Kunsan, Đại học Cho sun (Hàn Quốc)…

· Nâng cao kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh của sinh viên, thông qua các hội thảo chuyên đề và xác định chuẩn kỹ năng Tiếng Anh sau khi tốt nghiệp để cải tiến giáo trình dạy Tiếng Anh.
3. Tổng mức đầu tư : 
3.1. Tổng mức đầu tư thiết bị:
Bảng 12 - Tổng mức đầu tư dự án 
	STT
	Hạng mục chi phí
	Giá trị (đồng)

	I
	Chi phí thiết bị
	                179.859.772.000 

	II
	Chi phí khác
	                  29.339.412.000 

	2
	Chi phí quản lý dự án
	                    3.049.032.000 

	3
	Chi phí lập dự án và báo cáo khả thi
	                       823.496.000 

	4
	Chi phí thẩm định DA
	                         21.178.000 

	5
	Chi phí thẩm định giá
	                    3.597.195.000 

	6
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
	                       197.504.000 

	7
	Chi phí  thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	                         50.000.000 

	8
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	                    3.162.456.000 

	9
	Chi phí thẩm tra quyết toán
	                       452.572.000 

	10
	Chi phí dự phòng 
	                  17.985.977.000 

	
	Tổng cộng (I+II)
	209.199.184.000


Trong đó:

·  Nguồn vốn ngân sách Thành phố: 198.739.225.000 đồng
· Nguồn vốn đối ứng của Nhà trường (5%): 10.459.959.000đồng, được sử dụng từ nguồn:

+  Cải cách tiền lương: 7.075.000.000đồng

+  Quỹ phát triển sự nghiệp Nhà trường:  3.384.959.000 đồng.

Thuyết minh về nguồn vốn đối ứng của Nhà trường:

· Hiện số dư nguồn cải cách tiền lương của Nhà trường đã tiết kiệm, tích lũy tính đến đầu năm 2018 là 9.475. 000.000 đồng (1)

· Trường đã giữ lại để đảm bảo thực hiện cải cách tiền lương trong 3 năm là :   2.400.000.000 đồng (2).

· Số tiền cải cách tiền lương kết chuyển qua nguồn vốn đối ứng: (1) – (2) là 7.075.000.000 đồng.


- Số còn thiếu của nguồn vốn đối ứng (5%) Nhà trường sử dụng từ nguồn quỹ phát triển sự nghiệp là  3.384.959.000 đồng.

3.2. Kế hoạch triển khai thực hiện đầu tư

3.2.1. Tiến độ thực hiện

· 2018: Chuẩn bị đầu tư (Lập dự án và phê duyệt dự án), thực hiện dự án giai đoạn 1.
· 2019: Thực hiện dự án giai đoạn 2.
· 2020: Thực hiện dự án giai đoạn 3 – Kết thúc dự án.
3.2.2. Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án 2018-2020
Bảng 13- Phân kỳ đầu tư thực hiện dự án                   







(ĐVT: ngàn đồng)
	TT
	Nội dung chi phí
	TỔNG
	2018
	2019
	2020

	1
	Chi phí thiết bị
	179.859.772
	67.431.753
	69.711.857
	42.716.162

	2
	Chi phí quản lý dự án
	3.049.032
	1.143.121
	1.181.774
	724.136

	3
	Chi phí lập dự án và báo cáo khả thi
	823.496
	308.739
	319.179
	195.578

	4
	Chi phí thẩm định DA
	21.178
	7.940
	8.209
	5.030

	5
	Chi phí thẩm định giá
	3.597.195
	1.348.635
	1.394.237
	854.323

	6
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
	197.504
	74.047
	76.551
	46.907

	7
	Chi phí  thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	50.000
	18.746
	19.380
	11.875

	8
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	3.162.456
	1.185.646
	1.225.737
	751.074

	9
	Chi phí thẩm tra quyết toán
	452.572
	169.675
	175.412
	107.485

	10
	Chi phí dự phòng
	17.985.977
	6.743.175
	6.971.186
	4.271.616

	
	Tổng cộng (I+II)
	209.199.184
	78.431.478
	81.083.521
	49.684.185


4. Hiệu quả của dự án
Dự án Đầu tư nghề trọng điểm giai đoạn 2018-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh tác động đến nền kinh tế-xã hội của thành phố, cụ thể như sau:  

4.1. Về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

· Dự án được thực hiện sẽ đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành kỹ thuật cao có trình độ và kỹ năng nghề ngang tầm khu vực và thế giới. Kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực kỹ thuật đang thiếu hụt phục vụ các ngành kinh tế trọng điểm khu vực phía nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. 

· Dự án góp phần đầu tư trang thiết bị dạy học, phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại đang sử dụng tại các nhà máy, công ty sản xuất, giúp người học có điều kiện tiếp cận công nghệ mới, giúp giảng viên dạy nghề cập nhật kiến thức chuyên môn. Chất lượng nguồn nhân lực tăng sẽ tăng sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và tăng năng lực cạnh tranh.

· Cơ sở vật chất nhà xưởng, phòng thực hành, lớp học được đầu tư, cải tạo nâng cấp phù hợp với thiết kế  lắp đặt chuẩn thiết bị đào tạo, tương thích với môi trường sản xuất sẽ giúp người học nghề tiếp cận với thực tế sản xuất ngay trong quá trình học nghề.

· Chương trình, giáo trình, tài liệu học tập được biên soạn theo chuẩn quốc tế với sự tham gia của đội ngũ giáo viên chuyên ngành, chuyên gia kỹ thuật của các doanh nghiệp. Có nhiều cơ hội tham gia các dự án “xây dựng và áp dụng các phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá tiên tiến” được các trường có uy tín trên thế giới tổ chức thực hiện.

·  Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng cao thông qua các khóa bồi dưỡng sư phạm nghề quốc tế; bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành kỹ thuật, bồi dưỡng kỹ năng thiết kế bài giảng điện tử theo công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ thông qua các khóa bồi dưỡng tiếng Anh để giảng viên có thể sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp chuyên môn, tham khảo tài liệu nước ngoài và giảng dạy bằng Tiếng Anh đối với nghề đạt chuẩn quốc tế.

· Với chất lượng đào tạo được nâng cao toàn diện, uy tín của trường sẽ được nâng cao, trường sẽ có thêm năng lực thiết kế và tổ chức đào tạo nhiều ngành nghề đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, tăng cường khả năng và quy mô tuyển sinh.

· Thông qua các khóa đào tạo chuyên môn về quản lý dạy nghề, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý đào tạo của trường sẽ có điều kiện nâng cao kiến thức và năng lực quản lý, tiếp cận công cụ và phương pháp quản lý phù hợp với quy mô phát triển kinh tế và đặc điểm của hệ thống dạy nghề hiện đại.

· Chất lượng nguồn nhân lực đào tạo tương thích với thế giới góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động trong bối cảnh hội nhập sâu rộng khu vực và quốc tế. 
4.2. Về xã hội và môi trường

· Đáp ứng được nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực kỹ thuật cao của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường quan hệ hợp tác giữa trường đào tạo nghề và doanh nghiệp.

· Đa dạng hoá các ngành nghề đào tạo, các bậc đào tạo giúp cho người học có nhiều điều kiện lựa chọn việc học tập phù hợp với nguyện vọng, khả năng và hoàn cảnh gia đình sau khi tốt nghiệp phổ thông. Góp phần nâng cao trình độ dân trí, đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề cao phục cho quá trình thực hiện công nghiệp hóa, thực hiện chương trình giải quyết việc làm, chương trình xoá đói giảm nghèo, tham gia đào tạo lao động xuất khẩu.

· Trường có điều kiện hợp tác liên kết đào tạo nhiều hơn với các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; các trung tâm nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ.

· Cơ quan quản lý nhà nước về đào tạo nghề có cơ sở để xây dựng hệ thống thông tin đào tạo nghề, hỗ trợ hệ thống thông tin thị trường lao động, giúp doanh nghiệp định hướng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và người lao động thông tin cần thiết để đáp ứng thị trường việc làm.

4.3. Về hiệu quả kinh tế

· Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tại thành phố và cả nước, giúp nâng cao chất lượng lao động và tăng năng suất lao động được đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc chưa được qua đào tạo.

· Các doanh nghiệp sử dụng lao động qua đào tạo có điều kiện quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị hiệu quả cao hơn dẫn đến giá trị sinh lợi của thiết bị lớn hơn, tăng tuổi thọ thiết bị, giảm chi phí sử dụng và chi phí sửa chữa trang thiết bị trong sản xuất. Đồng thời tiết kiệm được vật tư, nguyên liệu, có khả năng tổ chức sản xuất hợp lý, hiệu quả dẫn đến tăng năng suất lao động, giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

· Trang thiết bị đầu tư cho nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, khu vực và quốc gia phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại tại các doanh nghiệp vì thế khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động vào làm việc không phải đào tạo lại, do đó giảm chi phí đào tạo lại cho doanh nghiệp làm gia tăng hiệu quả kinh tế cho toàn xã hội.

4.4. Tính bền vững của dự án

· Đảm bảo tính phát triển và bền vững cao phù hợp với xu thế chung của khu vực và thế giới trong lĩnh vực đào tạo nghề, phân định rõ ràng hai hệ thống đào tạo quốc dân: Đào tạo hàn lâm và đào tạo nghề. Xây dựng một đội ngũ lao động chuyên ngành kỹ thuật cao được các tổ chức kiểm định có uy tín công nhận sẽ tăng cường lực lượng lao động có khả năng tham gia thị trường lao động quốc tế, đặc biệt các hội thi tay nghề, khu vực và thế giới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín nguồn nhân lực Việt Nam trên thị trường quốc tế.

· Tạo nguồn lao động được chuẩn hóa, tiến đến việc công nhận lẫn nhau về trình độ kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực; xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong khu vực trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật cao; đẩy nhanh tiến trình hội nhập và phân công lao động quốc tế; cung cấp các khuôn khổ để chuẩn bị cho lực lượng lao động trong nước và khu vực có khả năng đối mặt với những thách thức của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại.

· Thông qua các hoạt động nâng cao năng lực của dự án, cán bộ quản lý và giáo viên của trường có đủ năng lực để tổ chức hiệu quả các chương trình đào tạo mà dự án đầu tư, đồng thời phát huy các năng lực này để tổ chức giảng dạy hiệu quả các chương trình đào tạo khác, nhờ đó mà hiệu quả trong và hiệu quả ngoài của trường được tăng lên. Sự thành công của trường tham gia dự án cũng sẽ đảm bảo tính bền vững của dự án vì trường sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng trong toàn hệ thống dạy nghề.

5. Phân tích rủi ro và các giải pháp quản trị rủi ro của dự án

Quản lý rủi ro của dự án là một công tác có yếu tố của quản lý hành chính nói chung nhưng gắn liền với nó là vấn đề về quản lý kinh tế, chính vì vậy nó được đặc biệt coi trọng trong quy trình thiết lập và thực hiện dự án. Rủi ro là những bất trắc xảy ra ngoài mong muốn và gây ra những thiệt hại về thời gian, vật chất, tiền của, sức khỏe... Nó là tổng hợp những sự kiện ngẫu nhiên tác động đến quá trình thực hiện dự án (thường theo chiều hướng bất lợi). Nếu dự báo không đầy đủ, nó có khả năng gây ảnh hưởng lớn tới các phân đoạn dự án, chất lượng các công trình, tiến độ, khả năng tài chính, thậm chí là sự thống nhất trong nội bộ chủ đầu tư và quan hệ giữa nhà trường với các đơn vị tư vấn, thiết kế, thi công…. Với dự án này, Nhà trường dự báo một số rủi ro có thể gặp trong quá trình thực hiện dự án, đồng thời trình bày một số giải pháp phòng ngừa rủi ro như sau:
5.1. Rủi ro trong công tác tuyển sinh: 

· Việc tuyển sinh của các trường nghề phần lớn đang gặp nhiều khó khăn, do đó khả năng tuyển sinh khó đạt chỉ tiêu là điều có khả năng xảy ra. Nguyên nhân từ năm 2015, các trường đại học và cao đẳng chuyên nghiệp tuyển sinh thông qua xét học bạ bậc THPT của học sinh, nên việc tuyển sinh của các trường dạy nghề vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. 

· Giải pháp: Trường liên tục cập nhật các dự báo nguồn nhân lực của thành phố và yêu cầu từ các doanh nghiệp để định hướng đào tạo các ngành nghề xã hội đang có nhu cầu tuyển dụng cao. Hơn nữa, nhà trường tích cực tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh các trường trung học, giới thiệu về trường, về mức học phí trường công lập, về nhu cầu tuyển dụng của xã hội, về mức thu nhập và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp, để thu hút các em vào học nghề tại trường. Thực tế trong năm học 2015-2016 và 2016-2017, mặc dù công tác tuyển sinh của các trường đại học, cao đẳng trong thành phố gặp rất nhiều khó khăn, tuy nhiên bằng quyết tâm và nỗ lực phấn đấu trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh luôn hoàn thành vượt chỉ tiêu, cụ thể năm học 2015-2016 tuyển sinh 3.300 HS-SV, năm học 2016-2017 tuyển sinh 4.000 HSSV, năm 2017-2018 tuyển sinh 6.742 HS-SV.

5.2. Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo: 

· Công tác xây dựng và phát triển chương trình đào tạo chịu ảnh hưởng rất lớn từ các quy chế, quy định của Bộ, sự thay đổi của thị trường lao động, không lường trước được các phát sinh nhân lực và chi phí để thay đổi chương trình phù hợp với quy định.

· Giải pháp: Nhà trường tính toán chu kỳ đổi mới chương trình đào tạo của trường là 3 năm, hàng năm thường xuyên cập nhật kiến thức trong nội dung bài giảng để bắt kịp các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ. Như vậy, trong trường hợp có thay đổi quy định về chương trình khung, việc đổi mới chương trình cũng đỡ bị động, giảm chi phí tài chính và nhân lực.

5.3. Rủi ro trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ: 

· Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ của các trường hiện nay có chiều hướng xảy ra tình trạng “chảy máu chất xám”, do một số giảng viên có trình độ chuyên môn và tay nghề cao thường được doanh nghiệp chào mời về làm việc với mức thu nhập cao hơn nhiều lần so với trường. Tình trạng này gây tổn thất cho nhà trường về chất lượng đội ngũ, đồng thời không bảo đảm chỉ tiêu nhân sự của dự án như đã tính toán.   

· Giải pháp: Nhà trường tích cực đa dạng hóa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học để tăng nguồn thu, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ, đặc biệt ưu đãi các giảng viên đầu đàn có trình độ chuyên môn và tay nghề cao, tạo môi trường phát triển tốt để giảng viên gắn bó lâu dài với trường.

5.4. Rủi ro trong xây dựng các công trình và tăng cường cơ sở vật chât kỹ thuật: 

Xây dựng các công trình nhà xưởng, lớp học và tăng cường cơ sở vật chât kỹ thuật theo dự án có một vài rủi ro nhất định, đó là:

· Biến động giá vật tư, máy móc thiết bị trên thị trường ảnh hưởng đến tiến độ và quy mô đầu tư của dự án.

· Giải pháp: 

· Lựa chọn các tổ chức tư vấn, thi công đầy đủ tư cách pháp nhân, kiểm tra kỹ về chức năng hoạt động, tổ chức và nhân sự, năng lực thực tế của các tổ chức đó. Quá trình tư vấn, thiết kế, thẩm định thiết kế, giám sát, thi công phải được thực hiện chặt chẽ, đủ cơ sở pháp lý, đúng quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành. 

· Đơn vị tư vấn cần tính toán kỹ hệ số trượt giá từng giai đoạn của dự án, để đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư theo lộ trình đã định, đồng thời, có các phương án lập nguồn vốn dự phòng, tránh tình trạng dự án bị chậm tiến độ hoặc thiếu vốn, không thực hiện đủ danh mục đầu tư theo thiết kế.

5.5. Rủi ro trong công tác tài chính:

Rủi ro về tài chính là một vấn đề phần lớn dự án đầu tư mắc phải, dự án đầu tư phát triển trường dạy nghề cũng không phải là ngoại lệ, để tránh rủi ro về tài chính gây chậm tiến độ hoặc gây những ảnh hưởng nặng nề đến dự án, nhà trường và đơn vị tư vấn sẽ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ an toàn về nguồn vốn. 


PHẦN 4: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Trong xu thế toàn cầu hóa hội nhập kinh tế khu vực và kinh tế quốc tế, để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho xã hội, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của thực tế khách quan, yêu cầu của sự phát triển, Trường xây dựng Dự án phát triển trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 và những năm tiếp theo, với chức năng nhiệm vụ đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp nhằm khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực và tiềm năng của nhà trường cung cấp nguồn lao động chất lượng cao có kiến thức và kỹ năng thực hành cho các doanh nghiệp trong điều kiện chuyển giao công nghệ và cạnh tranh phát triển.

Mặt khác, dự án còn góp phần phân luồng hướng nghiệp đối với học sinh phổ thông, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống ở vùng nông thôn ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh, phù hợp với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố.

Trước tình hình nhiệm vụ mới, thực hiện chiến lược phát triển dạy nghề và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, trường đã tích cực chủ động đầu tư phát triển với phương châm "Đi trước đón đầu" không ngừng nâng cao năng lực đào tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

Xuất phát từ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng quy mô đào tạo nghề và nâng cao chất lượng đào tạo là xu thế phát triển chung của các trường, là đòi hỏi cấp thiết của xã hội. Với truyền thống 30 năm xây dựng và trưởng thành, trường đã đạt nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và cả nước.

Là một trong những đơn vị đào tạo nghề được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chọn để xây dựng thành trường trọng điểm chất lượng cao từ năm 2014 (Quyết định số 1443/QĐ-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2014), với mục tiêu, nhiệm vụ và chiến lược của Nhà trường cùng với sự phát triển của hệ thống các cơ sở đào tạo nghề của ngành giáo dục và trực tiếp cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh  xét thấy có đủ năng lực và điều kiện thực hiện dự án, kính đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư để dự án đầu tư nghề trọng điểm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng sớm được triển khai thực hiện./.
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